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BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

(Từ ngày 14/9/2011 đến 20/9/2011)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 
Hiện cả nước còn 02 tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi có xảy ra dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày; Trong tuần giảm bớt tỉnh Thái Bình. 
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:
Hiện cả nước còn tỉnh Nghệ An xảy ra dịch bệnh LMLM chưa qua 21 ngày.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):
Trong tuần trên cả nước phát sinh 02 tỉnh Long An và Tiền Giang xảy ra dịch bệnh PRRS; đây cũng là 02 tỉnh đầu tiên sau hơn 03 tháng cả nước khống chế được dịch bệnh.
2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 trên người tại Việt Nam và trên thế giới:

Theo thông tin của WHO, trong tuần trên thế giới không phát sinh trường hợp nào trên người nhiễm bệnh cúm A/H5N1.
Hiện nay bệnh Cúm gia cầm trên người đã có dấu hiệu lây lan và virus gây bệnh có những biến đổi về độc lực mạnh hơn so với trước, tính từ đầu năm 2011 đến nay đã có 49 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 25 trường hợp tử vong (chiếm tỷ lệ 51,02%) tại Ai Cập, Campuchia, Indonesia và Bangladesh; cụ thể như sau:
	STT
	QUỐC GIA
	2010
	2011
	GHI CHÚ

	
	
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	

	1
	Ai Cập
	29
	13
	32
	12
	Tại Việt Nam, tính từ 2003 đến nay có 119 TH dương tính, trong đó có 59 ca tử vong.

	2
	Bangladesh
	00
	00
	02
	00
	

	3
	Campuchia
	01
	01
	08
	08
	

	4
	Indonesia
	09
	07
	07
	05
	

	5
	Trung Quốc
	02
	01
	
	
	

	6
	Việt Nam
	07
	02
	
	
	

	Tổng cộng
	48
	24
	49
	25
	


II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:

1. Tình hình vận chuyển và kinh doanh gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 153 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 02 điểm so với tuần trước), tại 11 quận, huyện cụ thể như sau: quận 2 (02); quận 5 (06); quận 7 (06); quận 8 (01); quận 12 (18); Bình Chánh (64); Bình Tân (09); Củ Chi (03); Gò Vấp (13); Hóc Môn (29); Thủ Đức (02). (Đính kèm phụ lục).

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 20/9/2011:

Gồm 03 cơ sở chăn nuôi gà và 01 cơ sở nuôi bồ câu tập trung, tổng cộng 207.971 con; trong đó có 204.471 con gà và 3.500 con bồ câu, cụ thể như sau:

	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Ghi chú

	1
	Trại Củ Chi 1 tại An Hòa, An Phú.
	123.223
	4.520
	21.000
	171
	139.532
	Xuất về BD (4.520)

	2
	Trại bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	11.950
	00
	00
	11
	11.939
	

	3
	Trại bà Nguyễn Thị Lạc - H.Môn  
	53.000
	00
	00
	00
	53.000
	

	4
	Trại ông Nguyễn Văn Xuân - Tân Thạnh Tây - CC
	3.500
	00
	00
	00
	3.500
	(nuôi bồ câu)

	Tổng cộng
	191.673
	4.520
	21.000
	182
	207.971
	


3. Công tác xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm:

Trong tuần, xét nghiệm 36 mẫu (29 mẫu máu và 07 mẫu swab) trên gà, chim, cút; cụ thể như sau:

    
- Tại các cơ sở chăn nuôi: Thực hiện xét nghiệm giám sát virus 05 mẫu swab trên gà tiêm phòng vắc xin vô hoạt tại CSCN gà Củ Chi; Kết quả: Tất cả đều âm tính.

- Tại các quận huyện: Thực hiện xét nghiệm giám sát virus 02 mẫu swab trên chim của Thảo Cầm Viên - Quận 1; Kết quả: Tất cả đều âm tính.


- Mẫu do các tỉnh gởi: Thực hiện xét nghiệm 29 mẫu máu trên 02 đàn cút không tiêm phòng của Bình Dương gởi; kết quả: Tất cả đều âm tính.

4. Tình hình kiểm soát giết mổ gia súc - gia cầm:
	STT
	Loại GS-GC
	Tuần 37
	Tuần 38
	Tăng/Giảm

	1
	Gà thịt (con)
	382.159
	364.240
	Giảm 17.919 con (4,69%)

	2
	Heo (con)
	44.132
	44.851
	 Tăng 719 con (1,63%)

	3
	Trâu bò (con)
	93
	120
	Tăng 27 con (29,03%)


5. Kết quả kiểm tra ĐV- SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:
	STT
	SẢN PHẨM GS-GC
	TUẦN 37/2011
	TUẦN 38/2011
	TĂNG/GIẢM


	
	
	con
	kg
	con
	kg
	con
	kg

	1
	Gia cầm tươi
	206.887
	287.394
	194.864
	281.267
	-12.023
	-6.127

	2
	Heo đã giết mổ 
	14.319
	106.402
	13.842
	99.655
	-477
	-6.747

	3
	Trâu bò đã giết mổ 
	98
	528.880
	114
	497.213
	16
	-31.667

	4
	Thịt heo sữa
	758
	 
	1.701
	 
	943
	0

	5
	Bê cạo
	344
	210
	336
	2.230
	-8
	2.020

	6
	Gà, vịt tẩm ướp
	 
	4.793
	 
	4.685
	0
	-108

	7
	Thịt heo quay
	24
	1.421
	630
	 
	606
	-1.421

	8
	Thịt gà ác
	6.027
	 
	1.972
	25
	-4.055
	25

	9
	Thịt cút
	1.100
	 
	1.262
	 
	162
	0

	10
	Thịt dê
	137
	 
	42
	 
	-95
	0

	11
	Thịt cừu
	80
	 
	 
	 
	-80
	0

	12
	Thịt thỏ
	47
	 
	33
	 
	-14
	0

	13
	Thịt đà điểu
	 
	2.820
	 
	2.500
	0
	-320

	14
	Thịt bồ câu
	 
	52
	 
	86
	0
	34

	15
	Phụ phẩm heo
	 
	95.024
	 
	98.208
	0
	3.183

	16
	Phụ phẩm gia cầm
	 
	53.911
	 
	44.615
	0
	-9.296

	17
	Phụ phẩm trâu, bò
	 
	202.032
	 
	205.467
	0
	3.435

	18
	Thịt Tbò ĐL, NK
	 
	32.006
	 
	27.946
	0
	-4.060

	19
	Thịt gà ĐL, NK
	 
	288.962
	 
	317.416
	0
	28.454

	20
	Thịt heo ĐL, NK
	 
	36.666
	 
	51.796
	0
	15.130

	21
	Thịt cừu ĐL, NK
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	22
	Trứng cút (kg)
	 
	 
	 
	712
	0
	712

	23
	Trứng cút lộn (quả)
	 
	15.000
	 
	1.120
	0
	-13.880

	24
	Trứng cút (quả)
	 
	3.929.700
	 
	3.951.200
	0
	21.500

	25
	Trứng GC (quả)
	 
	18.917.290
	 
	15.960.796
	0
	-2.956.494

	26
	Lòng đỏ trứng muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Sản phẩm chế biến
	 
	53.990
	 
	84.210
	0
	30.220

	28
	Huyết
	 
	45
	 
	75
	 
	 

	29
	Gia cầm thịt
	359.425
	 
	365.045
	 
	5.620
	0

	30
	Gà giống 
	17.000
	 
	 
	 
	-17.000
	0

	31
	Trâu bò thịt
	80
	 
	40
	 
	-40
	0

	32
	Heo các loại
	44.062
	 
	38.912
	 
	-5.150
	0


6. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành TP theo chỉ đạo của UBND TP và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/04/2008 của Chi cục QLTT:

Trong tuần, 04 Đoàn liên ngành TP hoạt động 14 ngày, kiểm tra 160 PTVC, phát hiện 25  trường hợp vi phạm, tang vật gồm:  42 con gà sống, 37 con vịt sống,  600 quả trứng gia cầm; cụ thể như sau:
	Địa bàn công tác
	Lực lượng tham gia


	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	5
	52
	0

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	1
	2
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	4
	45
	2

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	4
	61
	23

	TỔNG SỐ
	
	14
	160
	25


* Nhận xét đánh giá:


- Đoàn 2: Trong tuần đoàn hoạt động 05 ngày, nghỉ 02 ngày, lực lượng công an tham gia 02 ngày; TNXP tham gia đầy đủ. Đề nghị đoàn tiếp tục duy trì hoạt động đều, tăng cường phối hợp các lực lượng để kiểm tra lưu động tại các khu vực giáp ranh các tỉnh nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép vào thành phố.

- Đoàn 3: Trong tuần đoàn hoạt động 01 ngày, không phát hiện được trường hợp vi phạm nào.

- Đoàn 4: Trong tuần đoàn hoạt động  04 ngày, nghỉ 01 ngày do QLTT bận công tác khác, CSGT tham gia 01 ngày, lực lượng TNXP tham gia đầy đủ. Đoàn cần liên lạc, phối hợp với cảnh sát giao thông để kiểm tra chặt chẽ các tuyến đường từ các tỉnh Miền Trung và Miền Đông Nam Bộ vào thành phố (nhất là các tuyến đường tắt, ngã rẽ) để hạn chế tình trạng vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật, sản phẩm động vật vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

- Đoàn 5:  Trong tuần đoàn hoạt động 04 ngày, nghỉ 01 ngày do QLTT bận công tác khác, CSGT và TNXP tham gia phối hợp đầy đủ, trong tuần đoàn hoạt động khá tốt trên địa bàn huyện Bình Chánh và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Đề nghị đoàn tiếp tục phát huy, duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát theo lịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép từ các tỉnh miền Tây vào thành phố, nhất là hiện nay 02 tỉnh giáp ranh thành phố: Long An và Tiền Giang đã xảy ra dịch bệnh PRRS.

7. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 146 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 
· Gia cầm sống: 649 con gà (trong đó có 193 gà đá); 228 con vịt;   
· Gia cầm làm sẵn: 26 con  + 134 kg.

· Loại khác: 30 kg phụ phẩm gia cầm; 44 con chim; 23 con cút làm sẵn; 9.362 quả trứng gia cầm.
    Số TH vi phạm được phát hiện và xử lý tại: Quận 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, KD An Lạc, KD Thủ Đức.
* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 12 TH với 39 con gà sống; tại Bình Chánh (11 TH, 27 con gà đá); Quận 1 (01TH, 12 con gà).
* Xử lý trong giết mổ: Xử lý 03 TH với 34 con gà chết xe tại An Nhơn.
   
8. Một số biện pháp thực hiện trong công tác PCD GS-GC:


- Trong tuần, các quận huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, khu vực giáp ranh các tỉnh, ổ dịch cũ...; quản lý tình hình nhập xuất đàn gia súc - gia cầm; thống kê, cập nhật dữ liệu đàn gia súc; tiêm phòng và thu phí tiêm phòng; quyết toán tiêm phòng, trả vỏ chai vắcxin (LMLM, Dịch tả); kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng. 
- Ngày 17/9/2011, Tổ kiểm tra TTY Bình Tân phát hiện 01 trường hợp giết mổ trái phép tại hộ ông Trần Văn Hải, địa chỉ: 115/25 đường 11, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tang vật gồm: 25 kg thịt heo và 07 con heo sống đang chờ giết mổ. Tổ đã tiến hành lập biên bản ghi nhận và lập hồ sơ tiêu hủy 25 kg thịt heo, tạm giữ 07 con heo sống tại CSGM Trung tâm Bình Tân và lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Ngày 20/9/2011, kết quả xét nghiệm dương tính với virus PRRS chủng độc lực cao (KQXN số 9638/KQ-CĐXN ngày 20/9/2011 của Trạm CĐXN-ĐT). Tổ tiến hành lập hồ sơ tiêu hủy toàn bộ 07 con heo theo Quyết định xử lý VSTY số 12878/QĐ-XLVSTY ngày 21/9/2011 của UBND quận Bình Tân.
- Ngày 12/9/2011, Văn phòng UBNHD quận Bình Tân đã có văn bản số 1417/VP-TMTH về nội dung Báo cáo số 909/BC-CCTY ngày 05/9/2011 của BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người; trong đó có nêu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND quận đối với các ban ngành liên quan trong việc giải quyết các điểm / khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép tại các phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A.

- Ngày 21/9/2011, Chi cục Thú y đã có văn bản số 967/CCTY-PCD về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS và Cúm gia cầm;

- Ngày 20/9/2011, Chi cục Thú y đã có văn bản số 961/CCTY-PCD về việc tăng cường quản lý tiêm phòng vắc xin Dịch tả heo.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Theo thông tin từ Cục Thú y, trong tuần, bệnh LMLM không có thay đổi, hiện chỉ có tỉnh Nghệ An có xảy ra ổ dịch chưa qua 21 ngày; bệnh Cúm gia cầm giảm bớt 01 tỉnh Thái Bình, hiện còn 02 tỉnh (Quảng Trị, Quảng Ngãi) có dịch chưa qua 21 ngày; Riêng bệnh PRRS, trong tuần phát sinh 02 tỉnh mới là Long An và Tiền Giang; đây cũng là 02 tỉnh đầu tiên của đợt dịch tháng 9/2011 sau hơn 03 tháng cả nước khống chế được dịch bệnh.
- Tuy nhiên, theo thông tin từ Cơ quan thú y Vùng VI, hiện nay bệnh PRRS đã xảy ra tại tỉnh Tây Ninh; Cúm gia cầm xảy ra tại tỉnh Long An; cụ thể như sau:


+ Tại Tây Ninh: Bệnh PRRS đã và đang xảy ra tại Trại heo giống thuộc Trung tâm giống cây trồng và gia súc tỉnh Tây Ninh từ 30/8; qua điều tra ổ dịch, nhận thấy dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn các xã Thái Bình, An Bình, Thị trấn Châu Thành thuộc huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh từ đầu tháng 8/2011; tổng số heo bệnh, chết và đã tiêu hủy là 78 con;


+ Tại Long An: Bệnh Cúm gia cầm đã và đang xảy ra tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành với ca bệnh đầu tiên được phát hiện kể từ ngày 10/9/2011, với số tiêu hủy là 2.000 con gà.
- Chính vì thế, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh Cúm gia cầm, LMLM và PRRS trên cả nước hiện rất cao, nhất là vào thời điểm cuối năm thời tiết sẽ thay đổi, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan và phát triển nhanh chóng trên đàn gia súc-gia cầm; đây cũng là thời điểm dịch bệnh tái phát định kỳ hàng năm; 

- Do đó các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trên từng địa bàn. Đối với người tiêu dùng cần lưu ý khi tiếp xúc, mua, chế biến và sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm phải có nguồn gốc rõ ràng; khi phát hiện có sự vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Sự biến động về số lượng giết mổ và lượng động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ như sau: 
	Loại ĐV-SPĐV
	So với tuần 37/2011 (%)
	So với tuần 38/2010 (%)

	
	Tăng
	Giảm
	Tăng
	Giảm

	Lượng ĐV-SPĐV nhập từ các tỉnh
	GC thịt
	1,56
	
	43,71
	

	
	Tbò thịt
	
	50,00
	
	85,82

	
	Heo thịt
	
	11,69
	
	6,78

	
	Thịt GC
	
	4,04
	15,04
	

	
	Thịt heo
	
	3,64
	
	2,27

	
	Thịt TBò
	
	5,19
	
	25,89

	
	Trứng GC
	
	12,65
	
	5,31

	Lượng GM tại TP
	Gia cầm
	
	4,69
	35,96
	

	
	Heo
	1,63
	
	
	10,49

	
	Trâu bò
	29,03
	
	
	67,03


IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện: 


- UBND các quận huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập-xuất đàn gia súc; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi; rà soát tiêm phòng kịp thời, đầy đủ cho toàn bộ đàn gia súc theo diện tiêm.

- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện cần duy trì tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; tiếp tục rà soát địa bàn, đánh giá và có báo cáo tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép, sản phẩm gia cầm không đúng quy định về cho Ban chỉ đạo PCD thành phố định kỳ hàng tuần.


- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện trọng điểm: Quận 5, 7, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh và Hóc Môn cần duy trì tần suất hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực các hộ chăn nuôi gia súc tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, bố trí lực lượng chốt chặn; kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc - gia cầm, sản phẩm gia súc - gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc; nhất là các trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật mắc bệnh, không rõ nguồn gốc từ các tỉnh đưa về thành phố để tiêu thụ; nhằm góp phần hạn chế việc xâm nhập và lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


- Ban chỉ đạo PCD các quận, huyện giáp ranh với các tỉnh: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 9, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ chỉ đạo các địa phương phối hợp các ban ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát kiểm dịch động vật vận chuyển; tăng cường công tác giám sát dịch trên địa bàn xã, ấp để phát hiện sớm những ca bệnh nghi ngờ trên gia súc (LMLM, PRRS); tổ chức tiêu độc khử trùng những nơi có nguy cơ cao như vùng ổ dịch cũ, cơ sở giết mổ, chợ… 


TM. BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC


VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

CHI CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 


- Đ/c Lê Minh Trí  PCT-UBND.TP;


- Phòng CNN, THKH-VP Ủy ban;
 
- Sở Y tế;

- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương TP;
- Chi cục quản lý thị trường TP;

- UBND 24 quận huyện;
- Đội 4, PA17 và Đội 4, PV11- Công an thành phố;
- Ban lãnh đạo CCTY;                                                                                   
- Trạm thú y các quận, huyện; 


- Lưu VT, THVT, HThanh (57).
Phan Xuân Thảo
 
Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống tuần 38:
	Q/H
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	37
	38
	KV/CHỢ

	
	TÊN CHỢ
	151
	153
	40

	Quận 2
	 
	2
	2
	2

	1
	Khu vực cầu Mỹ Thủy
	1
	1
	1

	2
	Khu vực chợ tự phát Đo Đạc, P.Bình An
	1
	1
	1

	Quận 5
	 
	6
	6
	2

	1
	Phú Hữu Trần Chánh Chiếu, P.14
	4
	4
	1

	2
	Nhiêu Tâm, Bạch Vân, P,5
	2
	2
	1

	Quận 6
	 
	1
	0
	0

	1
	Lề đường hẻm Hậu Giang
	1
	 
	 

	Quận 7
	 
	6
	6
	2

	1
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần trạm thu phí
	3
	3
	1

	2
	Lề đường Lê Văn Lương, khu vực chân cầu Rạch Đĩa
	3
	3
	1

	Quận 8
	 
	1
	1
	1

	1
	Lề đường Bùi Minh Trực, P.5
	1
	1
	1

	Quận 9
	 
	2
	0
	 

	1
	Chợ Long Trường
	1
	 
	 

	2
	chân cầu Rạch Chiếc
	1
	 
	 

	Quận 12
	 
	18
	18
	7

	1
	Cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc
	1
	1
	1

	2
	Cầu Chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận
	1
	1
	1

	3
	Cầu Trường Đai, phường Thới An và p. Tân Thới Hiệp
	0
	7
	1

	4
	Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây
	7
	4
	1

	5
	Khu giãn dân, phường Hiệp Thành
	4
	2
	1

	6
	Lề đường TCH 21, P. Tân Thới Hiệp
	2
	2
	1

	7
	Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân
	3
	1
	1

	B.Chánh
	 
	57
	64
	9

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	5
	7
	1

	2
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B
	12
	9
	1

	3
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	4
	6
	1

	4
	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	4
	4
	1

	5
	Lề đường QL.50 ấp 1 xã Đa Phước
	5
	5
	1

	6
	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	5
	8
	1

	7
	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A
	7
	6
	1

	8
	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân 
	15
	15
	1

	9
	Lề đường Chánh Hưng, Xã Bình Hưng
	 
	4
	1

	B. Tân
	 
	8
	9
	5

	1
	Đường Đất Mới (Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A)
	1
	1
	1

	2
	Chợ khu phố 3 đường Chiến Lược (Bình Hưng Hòa A)
	1
	1
	1

	3
	Khu vực cầu Đen (Bình Hưng Hòa A)
	1
	2
	1

	4
	Chân cầu Tân Kỳ Tân Quý (Bình Hưng Hòa A)
	2
	2
	1

	5
	Lề đường Hương Lộ 3 (Bình Hưng Hòa)
	3
	3
	1

	Củ Chi
	 
	3
	3
	2

	1
	Chợ Bình Mỹ
	1
	1
	1

	2
	Giữa cầu Bà Đội và cầu Thi Đua
	2
	2
	1

	Gò Vấp
	 
	12
	13
	6

	1
	Chợ Tân Sơn, P,12
	4
	4
	1

	2
	Chợ cầu phường 14
	2
	2
	1

	3
	Cầu Trường Đai, phường 13
	3
	3
	1

	4
	Cầu An Lộc, phường 6, 17
	2
	2
	1

	5
	Chợ căn cứ 26
	 
	1
	1

	6
	Chợ lề đường Bến Cát, phường 5
	 
	1
	1

	7
	Chợ 40 Căn
	1
	 
	 

	H.Môn
	 
	29
	29
	3

	1
	Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm
	15
	15
	1

	2
	Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 1, Đông Thạnh
	11
	11
	1

	3
	Đường Tô Ký, xã Trung Chánh
	3
	3
	1

	T.Bình
	 
	2
	0
	 

	1
	Chợ Hoàng Hoa Thám
	1
	 
	 

	2
	Chợ Tân Trụ
	1
	 
	 

	T.Đức
	 
	2
	2
	1

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, P.Hiệp Bình Chánh
	2
	2
	1

	Tân Phú
	 
	2
	0
	 

	1
	Khu vực đường Bình Long
	2
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